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Nội dung chính



1. Tiếp cận vấn đề 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa Nhật 3. Một số đặc trưng của văn hóa Nhật



1. Tiếp cận vấn đề



Tổng quan về văn hóa Nhật Sinh viên tự tìm hiểu: - Vị trí địa lý - Chủng tộc - Lịch sử - Dân số/ quốc kỳ/ biểu tượng,…..



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến VH Nhật



- Điều kiện tự nhiên - Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông - Xã hội với dân số già



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến VH Nhật



- Điều kiện tự nhiên + Đảo + Cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp. + Đặc điểm của hoa anh đào



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến VH Nhật



- Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông + Thần đạo: tôn thờ các hiện tượng thiên nhiên, đề cao sự thanh khiết. Tấm gương. + Thần đạo và lễ hội



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến VH Nhật - Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông + Thiền tông: Thiền cho rằng “tâm” của mình không “động” thì vạn vật cũng không “động”. Sông núi là thứ khó thay đổi, cái dễ thay đổi là “tâm” của con người. Thiền là thứ không thể dùng lời mà nói được, phải dựa vào bản thân mình để “ngộ”.



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến VH Nhật - Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông + Thiền tông:  Thiền: nỗ lực của con người, qua trầm tư mặc tưởng, tự mình đạt đến lĩnh vực tư tưởng, vượt qua phạm vi có thể diễn tả bằng lời nói. “Nước đã đun sôi và sau đó để nguội chắc hẳn phải khác với nước thường mặc dù cả hai đều nguội”. [Nitobe Inazo 2011: Võ sĩ đạo, linh hồn của Nhật Bản, Nxb Thời đại, tr.46-47] [Nhật Chiêu 2003: Nhật Bản trong chiếc gương soi, Nxb Giáo dục, tr.83-102]



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa Nhật - Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông + Thiền tông:  sân khấu (kịch Noh): nhân vật: những tâm hồn còn vương tục lụy (oán thù, ái ân, danh vọng). Họ chỉ được giải thoát khi được hiểu ra điều đó, do một cơ hội bất ngời đạt ngộ (gặp gỡ Thiền sư)  kết cấu độc đáo: cuộc gặp gỡ của khách hành hương (một Thiền sư) và một bóng ma (người đẹp, danh tướng,…), về cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa ảo và thực.



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa Nhật - Tôn giáo: Thần đạo/ Thiền tông + Thiền tông:  trà đạo: xuất phát từ các thiền viện (clip Trà đạo)  võ sĩ đạo: có nguồn gốc từ 3 yếu tố: - Thiền Tông: thái độ không sợ nguy nan, coi thường tính mạng, thanh thản đón nhận cái chết. Thiền Tông dạy sự nỗ lực kiên trì. - Thần đạo: phụng thờ tiên tổ, trung thành với Thiên Hoàng. - Đạo Khổng: hệ thống chuẩn mực xử thế.



2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa Nhật - Xã hội với dân số già - 2010: tuổi thọ trung bình của nam: 78,56, nữ 85,52. - Tỷ lệ không lập gia đình ngày càng cao.



3. Một số đặc trưng của văn hóa Nhật



- Nhấn mạnh sự hoà hợp (harmony) - Tính hiếu kỳ và nhạy cảm đối với văn hoá nước ngoài - Suy nghĩ và làm việc tập thể (group-orientation) - Suy nghĩ và làm việc có mục tiêu nhất định (goalorientation) - Tôn trọng thứ bậc (hierarchy) [Dẫn theo TS. Vĩnh Sính, Phân khoa Lịch sử và Cổ điển học (Department of History and Classics), Đại học Alberta, Canada, http://www.diendan.org/thegioi/suy-ngam-ve-111ac-trung-cua-van-hoa-nhat-ban/]



3. Một số đặc trưng của văn hóa Nhật - Yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật. - Tính tập thể cao - Hài hòa giữa học hỏi cái mới và bảo tồn truyền thống - Tính quy phạm, cầu toàn - Tinh thần võ sĩ đạo: chính trực, công bằng, dũng khí, trọng danh dự, trung nghĩa, thành thật, lễ độ. Thanh kiếm  sức mạnh, lòng quả cảm. [Trần Ngọc Thêm]



3. Một số đặc trưng của văn hóa Nhật - Những đặc điểm toàn dân tộc: yêu lao động, óc thẩm mỹ cao, yêu thiên nhiên, trung thành với truyền thống, thích học tập vay mượn. - Những đặc điểm hành vi của nhóm người: tính kỷ luật, trung thành với các bậc quyền uy, ý thức nghĩa vụ. - Những đặc điểm trong cuộc sống thường ngày: lịch sự, đúng hẹn, tự chủ, tiết kiệm, ham học hỏi. [V.A.Pronnikov & I.D.Ladanov]



VH giao tiếp: + Thể hiện tình cảm: kiềm chế bản thân, tế nhị, khiêm nhường và nhã nhặn. Không bộc lộ thẳng tình cảm. Ngày nay có sự thay đổi ở giới trẻ. + Kính ngữ + Cúi chào + Đúng giờ: đến trước giờ hẹn ít nhất 5 phút + Coi trọng hình thức + Con dấu và danh thiếp



Kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật



+ Thế nào là đúng giờ? + Vệ sinh bàn làm việc, vị trí các vật dụng. + Họp mỗi buổi sáng + Nghe điện thoại + Viết e-mail + Giải quyết vấn đề trong công việc: nhận lỗi, giải thích = né tránh trách nhiệm. + Kế hoạch làm việc + Huấn luyện nhân viên (công nhân  lãnh đạo)



- Vì sao Nhật Bản, Thái Lan là những quốc gia có truyền thống mộ đạo lại phát triển “công nghệ tình dục” từ những thập niên cuối TK XX?



- Nhật Chiêu 2003: Nhật Bản trong chiếc gương soi, Nxb Giáo dục. - Trần Anh Phương 2009: Những điều cần biết về Nhật Bản và kinh nghiệm giao tiếp thương mại với người Nhật, Nxb Chính trị Quốc gia. - Lê Thị Kim Oanh 2011: Nhật Bản một góc nhìn từ văn hóa lễ hội, Nxb ĐHQG Tp.HCM. - Nitobe Inazo 2011: Võ sĩ đạo, linh hồn của Nhật Bản, Nxb Thời đại.
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